



PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HẠ LONG			Biểu mẫu 06
TRƯỜNG TH. TRẦN QUỐC TOẢN

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Năm học 2020-2021

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	III
	Số học sinh chia theonăng lực, phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1.
	Về năng lực
	
	
	
	
	
	

	
	Tự phục vụ
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	1963
	363
	419
	456
	379
	346

	
	 - Đạt
	354
	58
	87
	76
	89
	44

	
	 - Cần cố gắng
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	
	Hợp tác
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	1720
	320
	367
	408
	301
	324

	
	 - Đạt
	597
	101
	139
	124
	167
	66

	
	 - Cần cố gắng
	6
	6
	0
	0
	0
	0

	
	Tự học giải quyết vấn đề
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	1569
	307
	348
	357
	277
	280

	
	 - Đạt
	745
	111
	158
	175
	191
	110

	
	 - Cần cố gắng
	9
	9
	0
	0
	0
	0

	2. 
	Về phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	
	Chăm học chăm làm
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	1628
	340
	353
	378
	265
	292

	
	 - Đạt
	691
	83
	153
	154
	203
	98

	
	 - Cần cố gắng
	4
	4
	0
	0
	0
	0

	
	Tự tin trách nhiệm
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	1757
	345
	352
	415
	326
	319

	
	 - Đạt
	565
	81
	154
	117
	142
	71

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Trung thực, kỷ luật
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	2009
	374
	431
	464
	386
	354

	
	 - Đạt
	313
	52
	75
	68
	82
	36

	
	 - Cần cố gắng
	1
	1
	0
	0
	0
	0

	
	Đoàn kết, yêu thương
(Nhân ái, yêu nước)
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Tốt
	2071
	385
	446
	448
	422
	370

	
	 - Đạt
	252
	42
	60
	84
	46
	20

	
	 - Cần cố gắng
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	STT
	Nội dung
	
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 2
	Lớp 2
	Lớp 2
	Lớp 2
	Lớp 2

	IV
	Số học sinh chia theo kết quả học tập
	
	
	
	
	
	

	
	Toán
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1570
	329
	426
	336
	221
	258

	
	 - Hoàn thành
	741
	91

	79

	192

	247

	132


	
	 - Chưa HT
	12
	7

	1

	4

	0

	0


	
	Tiếng Việt
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1534

	311
	364
	347
	257
	255

	
	 - Hoàn thành
	777

	107

	140

	184

	211

	135


	
	 - Chưa HT
	12

	9

	2

	1

	0
	
0

	
	Đạo đức
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1734

	312
	390

	
391

	
341

	
300


	
	 - Hoàn thành
	588

	114

	116

	141

	127

	90


	
	 - Chưa HT
	1

	1

	0

	0

	0

	0


	
	Tự nhiên - Xã hội
	1465
	427
	506
	532
	x
	x

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1036

	313
	368
	355
	x
	x

	
	 - Hoàn thành
	428

	113

	138

	177

	x
	x

	
	 - Chưa HT
	1

	1

	0

	0

	x
	x

	
	Khoa học
	
858

	x
	x
	x
	468

	390


	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	655
	x
	x
	x
	333
	322

	
	 - Hoàn thành
	203
	x
	x
	x
	135

	68


	
	 - Chưa HT
	0

	x
	x
	x
	0

	0


	
	Lịch sử & Địa lí
	858

	x
	x
	x
	468

	390


	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	647

	x
	x
	x
	336
	
311


	
	 - Hoàn thành
	211

	x
	x
	x
	132

	79


	
	 - Chưa HT
	0
	x
	x
	x
	0
	0


	
	Âm nhạc
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1212
	
244

	
255

	
306

	
220

	
187


	
	 - Hoàn thành
	1111
	183
	251
	226
	248
	203

	
	 - Chưa HT
	0

	0

	0

	0

	0

	0


	
	Mĩ thuật
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1174
	
257

	
241

	
311

	
195

	
170


	
	 - Hoàn thành
	1149
	170
	265
	221
	273
	220

	
	 - Chưa HT
	
	0

	0

	0
	0
	0

	
	Thủ công, Kĩ thuật
	1896
	x
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1340
	x
	
369

	
355

	
307

	
309


	
	 - Hoàn thành
	556
	x
	137
	177
	161
	81

	
	 - Chưa HT
	
	0

	0

	0

	0

	0


	STT
	[bookmark: _GoBack]Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	
	Thể dục
	2323
	427
	506
	532
	468
	390

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	1287

	
253

	
269

	
299

	
254

	
212


	
	- Hoàn thành
	1036
	174
	237
	233
	214
	178

	
	- Chưa HT
	0
	0
	0
	0
	0
	00

	
	Ngoại ngữ
	1390

	x
	x
	532

	468

	390


	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	643

	
x
	
x
	
247

	
196

	
200


	
	 - Hoàn thành
	747
	x
	x
	285
	272
	190

	
	 - Chưa HT
	
	x
	x
	0
	0
	0


	
	Hoạt động trải nghiệm
	427
	427
	x
	x
	x
	

	
	Chia ra: - Hoàn thành tốt
	315
	
315

	
x
	x
	x
	x

	
	 - Hoàn thành
	111
	111
	x
	x
	x
	

	
	 - Chưa HT
	1
	1
	x
	x
	x
	x



	 
	Hạ Long, ngày 28 tháng 5năm 2021
HIỆU TRƯỞNG


Phạm Ngọc Quang




2
